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Ngày sinh Huyện Trường thực tập

* Khối THPT
1 1131040038 Trần Thị Huyền Thương DH03SSI1 Nữ 22/03/1994 Lê Hồng Phong
2 1141020009 Trần Thị Khánh Hòa DH04SHO1 Nữ 14/03/1996 Thống Nhất A
3 1141020027 Võ Hạo Nhiên DH04SHO1 Nam 12/12/1996 Ngô Quyền
4 1141030018 Trần Đức Lợi DH04SLY1 Nam 19/02/1996 Đoàn Kết
5 1141060014 Trần Kim Quỳnh Dung DH04SNV1 Nữ 06/06/1994 Tam Phước
6 1141060036 Trần Thị Lệ DH04SNV1 Nữ 18/03/1996 Nguyễn Hữu Cảnh
7 1141060040 Thổ Minh DH04SNV1 Nam 16/12/1994 Xuân Lộc
8 1141060061 Lê Ngọc Thủy Tiên DH04SNV1 Nữ 09/06/1996 Tam Phước
9 1141060065 Trần Văn Toàn Trung DH04SNV1 Nam 01/01/1993 THSP

10 1141060068 Trần Thị Ngọc Tuyết DH04SNV1 Nữ 27/07/1995 Long Thành
11 1141040032 Trịnh Ngọc Lệ Quỳnh DH04SSI1 Nữ 14/02/1996 Ngô Quyền
12 1141040037 Hồ Hoàng Đan Thơ DH04SSI1 Nữ 30/07/1993 Nguyễn Hữu Cảnh
13 1141080016 Nguyễn Hữu Phước Sang DH04SSU1 Nam 10/02/1996 Long Thành
14 1141120006 Phan Thị Lan Chi DH04STAA Nữ 31/12/1996 Thống Nhất A
15 1141120023 Trần Quỳnh Mai DH04STAA Nữ 04/10/1996 Nguyễn Hữu Cảnh
16 1141120027 Vũ Trọng Nghĩa DH04STAA Nam 05/07/1996 THSP
17 1141120045 Trần Thủy Tiên DH04STAA Nữ 03/09/1996 Tân Phú
18 1141120055 Huỳnh Thị Thúy An DH04STAB Nữ 05/01/1996 Đoàn Kết
19 1141120076 Nguyễn Nhật Minh DH04STAB Nam 01/06/1995 Nguyễn Bỉnh Khiêm
20 1141120116 Hoàng Phi Hùng DH04STAC Nam 22/10/1990 Nguyễn Trãi
21 1141010001 Trần Văn Đông DH04STO1 Nam 11/12/1996 Trị An
22 1141010018 Nguyễn Khánh Huy Hoàng DH04STO1 Nam 06/01/1996 Ngô Quyền
23 1141010069 Huỳnh Thị Kim Trúc DH04STO1 Nữ 22/12/1996 Dầu Giây
24 1141010072 Đặng Nguyễn Thảo Uyên DH04STO1 Nữ 08/08/1996 Long Khánh
25 1141010074 Lê Nguyễn Thanh Xuân DH04STO1 Nữ 11/04/1996 Lê Hồng Phong

* Khối THCS
26 2115100001 Nguyễn Thị Minh Anh CD40SDI Nữ 06/02/1997 Nhơn Trạch THCS Phước Thiền
27 2115280005 Đinh Trung Dương CD40SGCD Nam 21/09/1997 Cẩm Mỹ THCS Ngô Quyền
28 2115280007 Lại Thị Hiền CD40SGCD Nữ 08/02/1997 Xuân Lộc THCS Phan Bội Châu
29 2115280015 Phạm Thị Yến Nhi CD40SGCD Nữ 23/06/1997 Long Thành THCS thị trấn Long Thành
30 2115050017 Phạm Thị Hoàng Khang CD40SHO1 Nữ 22/11/1996 Nhơn Trạch THCS Phước Thiền
31 2115050027 Đinh Thị Ngân CD40SHO1 Nữ 01/05/1997 Biên Hòa THCS An Bình
32 2115050044 Phạm Thị Thảo CD40SHO1 Nữ 14/09/1997 Biên Hòa THCS Tam Hiệp
33 2115080011 Võ Minh Hoàng CD40SNV1 Nam 26/11/1996 Trảng Bom THCS Nguyễn Công Trữ
34 2115080030 Võ Thị Bích Ngân CD40SNV1 Nữ 13/08/1997 Vĩnh Cửu THCS Lê Quý Đôn
35 2115080057 Nguyễn Huỳnh Vy CD40SNV1 Nữ 14/03/1997 Biên Hòa THCS Hoàng Văn Thụ
36 2115120055 Nguyễn Thị Mỹ Linh CD40STAB Nữ 01/06/1997 Thống Nhất THCS Thăng Long
37 2115120060 Nguyễn Thị Kim Ngân CD40STAB Nữ 13/08/1997 Biên Hòa THCS Tam Hiệp
38 2115120079 Nguyễn Thị Vàng CD40STAB Nữ 17/05/1997 Cẩm Mỹ THCS Ngô Quyền
39 2115020002 Võ Triệu Bảo CD40STI1 Nam 02/01/1994 Biên Hòa THCS Phước Thiền
40 2115010018 Trần Thị Thu Huyền CD40STO1 Nữ 08/10/1997 Long Thành THCS thị trấn Long Thành
41 2115010043 Nguyễn Thị Thùy Trang CD40STO1 Nữ 20/10/1996 Long Thành THCS thị trấn Long Thành

* Khối Tiểu học
42 2115130026 Ngô Thị Thu Ngân CD40STHA Nữ 17/09/1997 Vĩnh Cửu Tiểu học Thạnh Phú
43 2115130059 Trần Thị Hương CD40STHB Nữ 01/01/1997 Vĩnh Cửu Tiểu học Cây Gáo A
44 2115130108 Hồ Thị Thu Hà CD40STHC Nữ 27/06/1997 Biên Hòa Tiêu học Tam Hòa
45 2115130128 Nguyễn Duy Nam CD40STHC Nam 31/03/1997 Biên Hòa Tiểu học Tam Hiệp B
46 2115130134 Huỳnh Văn Nhân CD40STHC Nam 22/10/1997 Cẩm Mỹ Tiểu học Trung Dũng
47 2115130137 Trần Thị Nhung CD40STHC Nữ 28/12/1997 Cẩm Mỹ Tiểu học Trung Dũng
48 2115130144 Nguyễn Phạm Thanh Tha Tâm CD40STHC Nữ 20/02/1997 Biên Hòa Tiêu học Tam Hòa
49 2115130147 Nguyễn Ngọc Hồng Thi CD40STHC Nữ 27/03/1997 Biên Hòa Tiêu học Tam Hòa
50 2115130150 Vũ Thị Thủy Tiên CD40STHC Nữ 04/09/1995 Biên Hòa Tiêu học Tam Hòa
51 1141070023 Võ Thu Hà DH04STHA Nữ 04/01/1996 Biên Hòa Tiểu học Lê Văn Tám
52 1141070026 Lương Thị ánh Hồng DH04STHA Nữ 25/05/1996 Trảng Bom Tiểu học Đức Trí
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53 1141070045 Lê Thị Hoàn Mỹ DH04STHA Nữ 19/05/1995 Xuân Lộc Tiểu học Kim Đồng
54 1141070049 Đào Thị Như Ngọc DH04STHA Nữ 28/12/1995 Vĩnh Cửu Tiểu học Cây Gáo A
55 1141070068 Trần Thị Ngọc Thúy DH04STHA Nữ 17/10/1996 Biên Hòa Tiểu học Quang Vinh
56 1141070073 Đào Ngọc Thủy Tiên DH04STHA Nữ 07/12/1996 Biên Hòa Tiểu học Quang Vinh
57 1141070092 Bùi Thị Ngọc Bích DH04STHB Nữ 26/09/1995 Nhơn Trạch Tiểu học Hiệp Phước
58 1141070100 Lê Nguyễn Mỹ Duyên DH04STHB Nữ 15/08/1996 Biên Hòa Tiểu học Nguyễn Du
59 1141070107 Đinh Xuân Hảo DH04STHB Nam 11/01/1996 Xuân Lộc Tiểu học Kim Đồng
60 1141070110 Phạm Thị Minh Hiền DH04STHB Nữ 29/08/1996 Thống Nhất Tiểu học Bạch Lâm
61 1141070111 Dương Hoàng Ngọc Hiếu DH04STHB Nữ 18/01/1996 Trảng Bom Tiểu học Đức Trí
62 1141070112 Phạm Thị Hoa DH04STHB Nữ 16/12/1996 Định Quán Tiểu học Chu Văn An
63 1141070148 Mai Khánh Tâm DH04STHB Nữ 24/03/1996 Vĩnh Cửu Tiểu học Thạnh Phú
64 1141070153 Phạm Thị Ngọc Thảo DH04STHB Nữ 23/06/1996 Biên Hòa Tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu
65 1141070161 Trần Dương Mỹ Trâm DH04STHB Nữ 30/01/1996 Nhơn Trạch Tiểu học Hiệp Phước
66 1141070164 Phạm Thị Trang DH04STHB Nữ 02/11/1996 Biên Hòa Tiểu học Nguyễn Du
67 1141070165 Triệu Hồng Tuyên DH04STHB Nữ 24/05/1995 Tân Phú Tiểu học Nguyễn Thị Định

* Khối Mầm non
68 2115140005 Đặng Thị Cúc CD40SMNA Nữ 03/04/1997 Xuân Lộc MN Xuân Hiệp
69 2115140006 Nguyễn Hồng Diệu CD40SMNA Nữ 11/09/1997 Định Quán MN Tuổi Ngọc
70 2115140015 Nguyễn Thị Bích Liên CD40SMNA Nữ 18/12/1995 Tân Phú MN. Phú Xuân
71 2115140029 Bùi Thị Thoa CD40SMNA Nữ 20/08/1996 Cẩm Mỹ MN Họa Mi
72 2115140031 Nguyễn Trần Thủy Tiên CD40SMNA Nữ 03/06/1993 Xuân Lộc MN Xuân Hiệp
73 2115140046 Trần Thị Diễm CD40SMNB Nữ 05/02/1996 Vĩnh Cửu MN Phong Lan
74 2115140071 Nguyễn Công Thủy Tiên CD40SMNB Nữ 30/12/1996 Long Thành MN Long Thành
75 1141050006 Nguyễn Thị Trúc Anh DH04SMNA Nữ 24/02/1995 Long Thành MN Long Thành
76 1141050010 Phạm Thị Phương Dung DH04SMNA Nữ 24/01/1996 Tân Phú MN. Phú Xuân
77 1141050012 Trần Thị Kiều Giang DH04SMNA Nữ 05/04/1995 Tân Phú MN. Phú Xuân
78 1141050037 Trần Thị Kim Loan DH04SMNA Nữ 02/12/1996 Vĩnh Cửu MN Phong Lan
79 1141050046 Võ Thị Quỳnh Như DH04SMNA Nữ 19/02/1996 Long Khánh MN An Bình
80 1141050049 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi DH04SMNA Nữ 05/02/1996 Xuân Lộc MN Xuân Lộc
81 1141050075 Đặng Thị Thanh Uyên DH04SMNA Nữ 09/10/1996 Định Quán MN Phú Hiệp
82 1141050081 Thị Hoài Ý DH04SMNA Nữ 22/09/1996 Cẩm Mỹ MN Thanh Bình
83 1141050096 Trần Thị Thu Hà DH04SMNB Nữ 28/02/1996 Định Quán MN Túc Trưng
84 1141050099 Hoàng Thị Hạnh DH04SMNB Nữ 26/12/1996 Tân Phú MN Phú Thanh
85 1141050101 Nguyễn Thị Hường DH04SMNB Nữ 23/11/1996 Tân Phú MN Phú Thanh
86 1141050108 Nguyễn Mai Ngọc Lê DH04SMNB Nữ 15/09/1996 Trảng Bom MG Hoa Mai
87 1141050124 Lê Thị Kim Tú Nhã DH04SMNB Nữ 23/10/1994 Định Quán MN Túc Trưng
88 1141050131 Nguyễn Thị Minh Phương DH04SMNB Nữ 13/09/1995 Xuân Lộc MN Xuân Lộc
89 1141050132 Trần Thị Ngọc Phượng DH04SMNB Nữ 11/02/1996 Long Thành MN Long Thành
90 1141050134 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH04SMNB Nữ 15/10/1996 Biên Hòa MN Hoa Sen
91 1141050135 Phạm Minh Quyên DH04SMNB Nữ 09/11/1995 Biên Hòa MN Hoa Sen
92 1141050147 Đinh Ngọc Huyền Trâm DH04SMNB Nữ 09/03/1996 Trảng Bom MG Hoa Mai
93 1141050151 Vũ Thị Trang DH04SMNB Nữ 10/07/1995 Định Quán MN Phú Hiệp
94 1141050156 Trần Thị Thanh Trúc DH04SMNB Nữ 12/04/1996 Vĩnh Cửu MN Phong Lan
95 4116140001 Trần Thị Nguyên Anh TC41SMNA Nữ 27/03/1998 Long Khánh MG Thanh An
96 4116140022 Nguyễn Hoàng Yến Khanh TC41SMNA Nữ 28/06/1995 Biên Hòa MN Tam Hiệp
97 4116140038 Phạm Thị Minh Phương TC41SMNA Nữ 04/12/1997 Biên Hòa MN Tam Hiệp
98 4116140044 Phạm Thị Thu Thảo TC41SMNA Nữ 18/03/1997 Cẩm Mỹ MN Thanh Bình
99 4116140056 Nguyễn Minh Tuyền TC41SMNA Nữ 11/03/1998 Biên Hòa MN Tam Hiệp

100 4116140061 Dương Thảo Vy TC41SMNA Nữ 10/01/1998 Biên Hòa MN Tam Hiệp

Danh sách này có 100 sinh viên được khen thưởng.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
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